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ngữ
1 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 31/12/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP
2 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 16/12/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A
3 Phan Thị Kiều Hương 14/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B1
4 Nguyễn Vương Ngọc Trâm 03/10/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản
5 Đào Thị Yến Nhi 28/12/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A B
6 Lê Thị Ánh Nguyệt 24/01/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản
7 Trần Ly Ly Ngọc 24/09/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A B
8 Nguyễn Thị Kim Hương 23/12/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản A2
9 Nguyễn Thị Phương Khanh 16/05/2000 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản
10 Trần Thị Kim Ngân 08/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản Cơ bản
11 Nguyễn Thị Hồng Châu 13/10/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP A B2
12 Lê Thị Phương Thúy 26/04/1989 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP B
13 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/12/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP
14 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/07/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản
15 Trần Thị Huỳnh Mai 21/04/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản A2
16 Huỳnh Thị Thanh Thủy 04/08/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản B1
17 Trương Thị Thanh Ngân 27/07/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B
18 Lê Thị Thảnh 20/03/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP
19 Võ Thị Trúc Ly 20/12/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III ĐHSP Cơ bản B



20 Phan Thị Ngọc Kiều 24/04/1993 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP A B
21 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 05/06/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản
22 Nguyễn Hồ Mỹ Xuyên 16/12/2002 UBND huyện Cần Đước Giáo viên mầm non GVMN hạng III CĐSP Cơ bản
23 Nguyễn Thị Thúy Ngân 31/03/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B1
24 Đặng Thị Phương Nhung 16/08/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản
25 Trần Thị Cẩm Tiên 29/09/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản A2
26 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 09/09/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A2
27 Nguyễn Kiều Mai 16/04/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản
28 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/11/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B
29 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 17/02/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B1
30 Phan Thị Thanh Dung 07/10/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B1
31 Võ Thị Hồng Thảo 02/07/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B
32 Hồ Thị Thu Thúy 13/02/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản A2
33 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 18/02/1999 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B1
34 Lê Nguyễn Tường Linh 29/07/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B
35 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/10/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B
36 Lâm Kim Giàu 0'1/12/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B
37 Nguyễn Thị Kim Thy 26/09/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B
38 Nguyễn Thị Bảo Trâm 24/10/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B
39 Nguyễn Thị Kim Ngân 08/07/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên chủ nhiệm tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B
40 Nguyễn Thị Thúy Kiều 27/10/1991 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Tiếng Anh tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP
41 Trương Thị Mỹ Ngọc 10/08/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Tiếng Anh tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A
42 Phạm Nguyễn Loan Thảo 04/01/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Tiếng Anh tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản
43 Hồ Thị Mộng Kim 09/03/1987 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Tiếng Anh tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản
44 Dương Thái Phi 1991 UBND huyện Cần Đước Giáo viên Tiếng Anh tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B

45 Dương Thành Luân 06/05/1993 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP B
Hoàn 
thành 

NVQS
46 Đào Thị Quyền Trân 17/07/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP B B
47 Nguyễn Đinh Công Nam 21/09/1995 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Cơ bản B1
48 Nguyễn Văn Lý 10/05/1983 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP
49 Đặng Thành Phụng 21/03/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Nâng cao B
50 Nguyễn Phan Thế Lộc 17/10/1998 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP Nâng cao B
51 Trần Nguyễn Quốc Thái 16/04/1993 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP B A
52 Lương Chí Hiếu 22/12/1988 UBND huyện Cần Đước Giáo viên thể chất tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B
53 Võ Thị Cẫm Giang 20/07/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên âm nhạc tiểu học GVTH hạng  III ĐHSP A B



54 Lê Thị Tuyết Ngân 12/08/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên toán THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A B1

55 Lê Vĩnh Hưng 15/07/1988 UBND huyện Cần Đước Giáo viên vật lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B A
56 Nguyễn Thành Nhân 16/06/1989 UBND huyện Cần Đước Giáo viên vật lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B
57 Lê Thị Thanh Trà 12/03/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên vật lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1
58 Nguyễn Thị Hồng Thủy 30/06/1991 UBND huyện Cần Đước Giáo viên vật lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A B
59 Võ Thị Tường Vy 20/07/2001 UBND huyện Cần Đước Giáo viên vật lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1
60 Nguyễn Thị Ngọc Hân 08/05/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên vật lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A
61 Văn Khánh Vinh 06/01/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1
62 Nguyễn Thiên Toán 26/03/1988 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A B
63 Trần Thị Kim Liên 10/07/1990 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B B
64 Nguyễn Thị Xuân Mai 21/05/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản B1
65 Trần Huyền Trân 17/03/1996 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A B1
66 Huỳnh Vũ Tuấn 12/02/1991 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B A1
67 Lê Thị Trúc Phương 17/11/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên hóa học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B A1
68 Đỗ Thị Kim Xuyến 08/03/1988 UBND huyện Cần Đước Giáo viên sinh học THCS GVTHCS hạng III ĐHSP B A
69 Trần Thành Tỷ 29/03/1994 UBND huyện Cần Đước Giáo viên lịch sử THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A2
70 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/06/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên địa lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP Cơ bản
71 Nguyễn Thị Thanh Thùy 14/02/1997 UBND huyện Cần Đước Giáo viên địa lý THCS GVTHCS hạng III ĐHSP A
72 Nguyễn Tấn Thi 16/05/1996 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp ĐH Cơ bản B
73 Trương Thị Phương Dung 28/12/1993 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp CĐ B A2
74 Võ Thế Phương 22/04/1981 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp CĐ A B
75 Bùi Mạnh Thi 05/02/1992 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp CĐ
76 Trần Phương Thảo 05/09/2001 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp CĐ
77 Phan Toàn Thắng 30/04/1988 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp ĐH B B
78 Bùi Võ Tường Vy 29/01/1997 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp ĐH Nâng cao B1
79 Nguyễn Thị Minh Thư 27/8/2000 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp ĐH
80 Trần Thị Hiền 18/7/1988 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp ĐH Cơ bản B
81 Nguyễn Thị Bích Vân 01/07/1986 UBND huyện Cần Đước Nhân viên Kế toán Kế toán viên trung cấp ĐH B B

Danh sách có 81  thí đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện./.
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